
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 07/06/2023
H29.24-230524-

0177

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH ANG-E

Phòng 12, tầng 1, Chung cƣ 

số 12 Nguyễn Thị Nghĩa, 

Phƣờng Bến Thành, Quận 1

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

29/05/2023 26/06/2023

2 07/06/2023
H29.24-230529-

0134

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH THƢƠNG MẠI 

OZZY

47 Nguyễn Trƣờng Tộ, lầu 2 - 

lầu 3, Phƣờng 13, Quận 4

chế biến: nƣớc lèo 

phở, nƣớc lèo bún, 

các món ăn sẵn từ 

thịt bò, thịt gà, thịt 

heo; sốt các loại; 

gia vị các loại; cắt, 

đóng gói: thịt bò, 

thịt heo, thịt gà

30/05/2023 20/06/2023

3 07/06/2023
H29.24-230530-

0117

CÔNG TY TNHH 

AMPERSAND 

MANAGEMENT-ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH 

BE AN 1

11B Trần Cao Vân, Phƣờng 

Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
31/05/2023 28/06/2023

4 07/06/2023
H29.24-230215-

0032

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH WINMART+ 

HCM 377 - CHI NHÁNH 

HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

02 đƣờng số 3, Cƣ xá Đô 

Thành, Phƣờng 04, Quận 3

Kinh doanh thực 

phẩm tổng hợp 

theo danh mục 

đính kèm

31/05/2023 28/06/2023

5 07/06/2023
H29.24-230526-

0223

YUKICHI RAMEN - 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH EIGHT HANDS

15B/67 Lê Thánh Tôn, 

Phƣờng Bến Nghé, Quận 1

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

02/06/2023 30/06/2023

6 07/06/2023
H29.24-230529-

0204

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƢƠNG MẠI 

SẢN XUẤT HẢI NAM

43 Mạc Thị Bƣởi, Phƣờng 

Bến Nghé, Quận 1

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - cửa hàng
02/06/2023 30/06/2023

7 07/06/2023
H29.24-230512-

0210

CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD NGUYỄN THỊ 

BÚP 101M

101M Nguyễn Thị Búp, Khu 

phố 3, Phƣờng Hiệp Thành, 

Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

29/05/2023 26/06/2023

8 07/06/2023
H29.24-230529-

0033

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

KINH DOANH HÀ 

THỊNH PHÁT

138-140-142 Trần Thị Năm, 

Khu phố 9, Phƣờng Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12

Sơ chế, kinh 

doanh: rau, củ, quả
29/05/2023 20/06/2023

9 07/06/2023
H29.24-230529-

0160

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRƢƠNG NGỌC 

LINH

109/3 Hà Huy Giáp, Phƣờng 

Thạnh Lộc, Quận 12

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/05/2023 26/06/2023

10 07/06/2023
H29.24-230525-

0031

CÔNG TY TNHH 

NƢỚC UỐNG TINH 

KHIẾT LỘC THỌ

158/31 Phan Văn Hớn, Ấp 3, 

Xã Xuân Thới Thƣợng, 

Huyện Hóc Môn

Sản xuất nƣớc 

uống 
29/05/2023 26/06/2023

11 07/06/2023

H29.24-230530-

0058

CHI NHÁNH 2 - CÔNG 

TY TNHH KINH 

DOANH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRƢỜNG 

THỊNH

Số 12 đƣờng Hoàng Bá Huân, 

Khu phố 6, Thị Trấn Củ Chi, 

Huyện Củ Chi

Kinh doanh rau, 

củ, quả, thịt, thủy 

sản, gạo

30/05/2023 21/06/2023

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY  07/06/2023



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

12 07/06/2023
H29.24-230530-

0053

HỘ KINH DOANH 

TRỌNG PHÁT

Số 272/5 Đƣờng Hà Duy 

Phiên, Tổ 8, ấp 4A, xã Bình 

Mỹ, huyện Củ Chi

Sản xuất tƣơng ớt, 

tƣơng cà, tƣơng 

đen đậu nành

30/05/2023 21/06/2023

13 07/06/2023
H29.24-230529-

0127

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN KIZUNA

Lô L1-6, Tầng 01, TRung 

Tâm Thƣơng Mại Menas Mall 

Saigon Airport,60A Trƣờng 

Sơn, Phƣờng 02, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống: Quầy 

hàng giải khát, chế 

biến bánh su kem 

phục vụ tại chổ

30/05/2023 27/06/2023

14 07/06/2023
H29.24-230525-

0236

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ HOMEFARM 

- ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 57

104 Phạm Văn Hai , Phƣờng 

02, Quận Tân Bình

Kinh doanh sản 

phẩm thịt, thủy hải 

sản, rau củ quả

30/05/2023 21/06/2023

15 07/06/2023
H29.24-230530-

0137

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH PHÚC LONG 

HCM 513 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÚC LONG 

HERITAGE

6A Nguyễn Sơn, Phƣờng Phú 

Thọ Hòa, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "Quầy 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

31/05/2023 28/06/2023

16 07/06/2023
H29.24-230530-

0072
HỘ KINH DOANH HÒA

166/1 Phạm Văn Hai, Phƣờng 

3, Quận Tân Bình
chế biến giò chả 31/05/2023 22/06/2023

17 07/06/2023
H29.24-230530-

0131

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH PHÚC LONG 

HCM 396 - KS - CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

875 - 877 Cách Mạng Tháng 

Tám, Phƣờng 7, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "Quầy 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

31/05/2023 28/06/2023

18 07/06/2023
H29.24-230525-

0102

HỘ KINH DOANH KIM 

NGÂN 3

844/15 Tân Kỳ Tân Quý, 

phƣờng Bình Hƣng Hòa, quận 

Bình Tân

sản xuất nƣớc đá 

viên
02/06/2023 30/06/2023

19 07/06/2023
H29.24-230118-

0024

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SIBA FOOD 24 

XUÂN THỦY - CÔNG 

TY CỔ PHẦN SIBA 

FOOD VIỆT NAM

24 Xuân Thủy,Phƣờng Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh Thịt và 

các sản phẩm từ thịt, 

Thuỷ sản và sản 

phẩm thuỷ sản (bao 

gồm các loài lƣỡng 

cƣ), Rau, củ, quả và 

sản phẩm rau, củ, 

quả, Trứng và các 

sản phẩm từ trứng

29/05/2023 26/06/2023

20 07/06/2023
H29.24-230118-

0023

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SIBA FOOD 

CHUNG CƢ THE SUN 

AVENUE - CÔNG TY 

CỔ PHẦN SIBA FOOD 

VIỆT NAM

SAV.7 – 00.05 tầng trệt, Tháp 

07, Dự án The Sun Avenue số 

28 Mai Chí Thọ, Phƣờng An 

Phú, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh Thịt và 

các sản phẩm từ thịt, 

Thuỷ sản và sản 

phẩm thuỷ sản (bao 

gồm các loài lƣỡng 

cƣ), Rau, củ, quả và 

sản phẩm rau, củ, 

quả, Trứng và các 

sản phẩm từ trứng

29/05/2023 26/06/2023

21 07/06/2023
H29.24-230526-

0010

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ CCC

33/17 Quốc Hƣơng, Phƣờng 

Thảo Điền, Thành phố Thủ 

Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/05/2023 27/06/2023



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

22 07/06/2023
H29.24-230522-

0243

TRUNG TÂM MM 

MEGA MARKET AN 

PHÚ

Lô B, khu đô thị mới An Phú - 

An Khánh, phƣờng An Phú, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống. - Kinh 

doanh nhóm sản 

phẩm: Trứng và các 

sản phẩm từ trứng. 

Muối. Gia vị. Hạt 

tiêu. Nƣớc đá sử 

dụng để bảo quản , 

chế biến sản phẩm 

thuộc phạm vi  quản 

lý của Bộ Nông 

Nghiệp và phát triển 

nông thôn.

30/05/2023 27/06/2023

23 07/06/2023
H29.24-230530-

0063

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 2 CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỦ 

ĐỨC - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ BẾN 

THÀNH

Quầy số C6-2, C6-3 Chợ Đầu 

mối nông sản Thủ Đức, Số 

141 Quốc lộ 1A, Khu phố 5 , 

Phƣờng Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Kinh doanh trái 

cây, rau, củ, quả
30/05/2023 20/06/2023

24 07/06/2023
H29.24-230529-

0227

CÔNG TY TNHH EDGE 

TRADING

215B1 Nguyễn Văn Hƣởng, 

Phƣờng Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
31/05/2023 28/06/2023

25 07/06/2023
H29.24-230525-

0282

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN IOPRESSO

460 Đƣờng 3 Tháng 2, 

Phƣờng 12, Quận 10

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2023 27/06/2023

26 07/06/2023
H29.24-230525-

0281

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH CỬU LONG 

QUỐC TẾ ẨM THỰC - 

TEAMO - NGUYỄN TRI 

PHƢƠNG

91 Nguyễn Tri Phƣơng, 

Phƣờng 07, Quận 5

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2023 27/06/2023

27 07/06/2023
H29.24-230529-

0125

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƢƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ NGỌC HUỆ

124 Hồng Bàng, Phƣờng 12, 

Quận 5

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống, căn tin hợp 

đồng với Trƣờng 

THPT Hùng Vƣơng

31/05/2023 28/06/2023

28 07/06/2023
H29.24-230526-

0175

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH ẨM THỰC 

CHAY BÀ XÃ - NHÀ 

HÀNG CHAY VỢ ƠI

636 - 636A Nguyễn Trãi, 

Phƣờng 08, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
31/05/2023 28/06/2023

29 07/06/2023
H29.24-230601-

0151

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH TƢ VẤN ĐẦU 

TƢ VÀ PHÁT TRIỂN 

GM

163/15 Tô Hiến Thành, 

Phƣờng 13, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng giải khát

02/06/2023 30/06/2023

30 07/06/2023
H29.24-230531-

0095

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG 

MẠI PHÚ NHUẬN - 

NHÀ HÀNG HOA VIÊN 

TRI KỶ

123 Hồng Hà, Phƣờng 09, 

Quận Phú Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/06/2023 30/06/2023


